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TÓM TẮT Nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định tần suất khai thác tinh phù hợp cho gà trống 
Đông Tảo trong điều kiện nuôi nhốt tại trại. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu hoàn 

toàn ngẫu nhiên trên 12 gà trống Đông Tảo 8 - 12 tháng tuổi, gồm 3 nghiệm thức tương 
ứng với các tần suất khai thác tinh 1 lần/tuần, 2 lần/tuần và 3 lần/tuần. Tinh dịch được thu 
bằng phương pháp massage bụng và được đánh giá các chỉ tiêu gồm thể tích, pH, màu sắc, 
nồng độ tinh trùng, tổng số tinh trùng/lần khai thác, hoạt lực, tỷ lệ tinh trùng sống và tỷ 
lệ tinh trùng kỳ hình. Kết quả cho thấy khai thác tinh 1 lần/tuần cho thể tích tinh dịch và 
tổng số tinh trùng/lần cao nhất, lần lượt đạt 0,42 mL/lần và 1,44 × 109 tinh trùng/lần. Tuy 
nhiên, khai thác tinh 2 lần/tuần cho kết quả thuận lợi hơn về chất lượng mẫu, với tỷ lệ mẫu 
đạt yêu cầu cao nhất 91,7%, hoạt lực tinh trùng cao nhất 82,3%, tỷ lệ tinh trùng sống cao 
nhất 86,7% và tỷ lệ tinh trùng kỳ hình thấp nhất 9,6%. Ngược lại, khai thác tinh 3 lần/tuần 
làm giảm rõ chất lượng tinh dịch và tinh trùng. Kết quả cho thấy khai thác tinh 2 lần/tuần 
là tần suất phù hợp hơn để duy trì chất lượng tinh dịch và nâng cao hiệu quả sử dụng gà 
trống Đông Tảo trong nhân giống. 
Từ khóa: gà Đông Tảo; tinh dịch gà; tinh trùng gà; tần suất khai thác tinh; chất lượng 
tinh trùng.

Đặt vấn đề
Gà Đông Tảo là giống gà bản địa có giá trị kinh 
tế và giá trị cao về con giống, được người chăn 
nuôi quan tâm nhờ ngoại hình đặc trưng, chất 
lượng thịt tốt và khả năng thích nghi với điều 
kiện nuôi nhốt ở Việt Nam. Tuy nhiên, khả 
năng sinh sản còn hạn chế là một trong những 
yếu tố gây khó khăn cho công tác bảo tồn và 
mở rộng khai thác giống trong sản xuất Nhan 
và cs. (2026). Theo Đỗ Thị Huế và cs. (2017) 
cho rằng gà trống Đông Tảo có thân hình nặng, 
chân rất to nên khả năng đạp mái thường kém 
hơn so với gà trống của một số giống gà bản địa 
khác. Trong điều kiện đó, khai thác và sử dụng 
tinh dịch gà trống phục vụ phối giống nhân tạo 

là hướng có ý nghĩa thực tiễn, giúp nâng cao 
hiệu quả sử dụng cá thể trống tốt, chủ động hơn 
trong nhân giống và góp phần bảo tồn nguồn 
gen gà Đông Tảo. 
Một số hướng nghiên cứu hiện đại đã sử dụng 
proteomics để nhận diện sự khác biệt giữa tinh 
trùng của gà trống có khả năng thụ tinh cao và 
thấp (Labas và cs., 2015; Soler và cs., 2016). 
Dù vậy, cơ chế phân tử chi phối năng lực thụ 
tinh của tinh trùng vẫn còn nhiều điểm chưa rõ, 
trong khi ở điều kiện thực tế, các chỉ tiêu cơ bản 
như thể tích tinh dịch, nồng độ, hoạt lực, tỷ lệ 
sống và tỷ lệ kỳ hình vẫn là những tiêu chí dễ 
áp dụng hơn để đánh giá nhanh chất lượng tinh 
dịch gà trống. Trong nhân giống gia cầm, chất 
lượng tinh dịch là một chỉ tiêu then chốt vì liên 
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quan trực tiếp đến hiệu quả sinh sản, khả năng 
sử dụng gà trống giống và công tác bảo tồn 
nguồn gen bản địa (Nhan và Tri, 2025). Chất 
lượng tinh dịch của gà trống chịu ảnh hưởng 
bởi nhiều yếu tố như giống, tuổi, dinh dưỡng, 
điều kiện nuôi dưỡng, mùa vụ, sức khỏe cá thể 
và kỹ thuật khai thác tinh. Trong đó, tần suất 
khai thác tinh là yếu tố kỹ thuật quan trọng vì 
có liên quan trực tiếp đến thể tích tinh dịch, 
nồng độ tinh trùng, hoạt lực, tỷ lệ sống và tỷ lệ 
tinh trùng kỳ hình. Nếu khai thác quá thưa, tổng 
lượng tinh trùng thu được theo tuần có thể chưa 
tối ưu; ngược lại, nếu khai thác quá dày, tinh 
trùng có thể chưa đủ thời gian tích lũy và hoàn 
thiện chức năng, làm giảm chất lượng mẫu tinh. 
Vì vậy, xác định tần suất khai thác phù hợp là 
cần thiết để vừa đảm bảo sản lượng tinh trùng, 
vừa duy trì chất lượng tinh dịch ổn định.
Hiện nay, các nghiên cứu về đặc điểm tinh dịch 
và kỹ thuật khai thác tinh trên một số giống gà 
đã được quan tâm, nhưng dữ liệu ứng dụng trực 
tiếp trên gà Đông Tảo vẫn còn hạn chế. Do đặc 
điểm ngoại hình, tốc độ sinh trưởng và giá trị 
giống khác biệt, gà Đông Tảo cần có thông tin 
riêng về tần suất khai thác tinh phù hợp trong 
điều kiện nuôi thực tế. Xuất phát từ yêu cầu đó, 
nghiên cứu “Xác định tần suất khai thác tinh 
phù hợp cho gà trống Đông Tảo trong điều kiện 
nuôi nhốt tại trại” được thực hiện nhằm đánh 
giá sự biến động của các chỉ tiêu tinh dịch và 
tinh trùng ở các tần suất khai thác khác nhau, từ 
đó đề xuất tần suất khai thác tinh hợp lý phục vụ 
công tác nhân giống gà Đông Tảo.

Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

Vật liệu nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu được thực 
hiện trên 12 gà trống Đông Tảo ở giai đoạn 8 - 
12 tháng tuổi.
Vật liệu thí nghiệm: Dụng cụ sử dụng gồm cốc 
thu tinh, ống nghiệm, ống Eppendorf, pipet, 
lam kính, lamen, kính hiển vi quang học, buồng 
đếm tinh trùng, máy đo pH/Ion meter WINLAB 

Nhật Bản, máy đo nồng độ tinh trùng Minitube 
SDM1 Đức và các dụng cụ phòng thí nghiệm 
thông thường. Môi trường pha loãng tinh dịch 
được sử dụng để pha loãng mẫu khi đánh giá 
hoạt lực, nồng độ, tỷ lệ sống và hình thái tinh 
trùng sau khai thác. 

Địa điểm và thời gian nghiên cứu 
Địa điểm: Thí nghiệm được tiến hành tại trại gà 
chăn nuôi thực nghiệm thuộc xã Trường Khánh, 
thành phố Cần Thơ. Mẫu tinh sau khi lấy được 
đánh giá chất lượng tinh dịch gà được tiến hành 
tại phòng thực hành chẩn đoán thú y, trường 
Đại học Tây Đô. 
Thời gian: từ tháng 08/2025 đến tháng 10/2025

Phương pháp thí nghiệm

Bố trí thí nghiệm
Nghiên cứu được thực hiện trên 12 gà trống 
Đông Tảo ở giai đoạn 8 - 12 tháng tuổi, khỏe 
mạnh, đã thành thục sinh dục và đã có phản xạ 
phối giống trực tiếp trong đàn trước khi đưa 
vào thí nghiệm. Các cá thể được chọn không 
có biểu hiện bệnh lý, không dị tật cơ quan sinh 
dục ngoài và chưa được khai thác tinh thường 
xuyên bằng phương pháp massage bụng - 
lưng. Trước khi bố trí thí nghiệm, toàn bộ gà 
được nuôi thích nghi và huấn luyện khai thác 
tinh bằng phương pháp massage bụng - lưng. 
Chỉ những cá thể có phản xạ khai thác tinh ổn 
định, mẫu tinh không lẫn máu, phân hoặc nước 
tiểu, thể tích tinh dịch đạt từ 0,20 mL/lần trở 
lên và hoạt lực tinh trùng đạt từ 70% trở lên 
trong giai đoạn đánh giá sơ bộ mới được đưa 
vào nghiên cứu. 
Thí nghiệm được bố trí theo kiểu hoàn toàn 
ngẫu nhiên, gồm 3 nghiệm thức tương ứng với 
3 tần suất khai thác tinh khác nhau. Sau giai 
đoạn nuôi thích nghi và tập khai thác tinh, các 
gà trống Đông Tảo đạt yêu cầu được phân ngẫu 
nhiên vào các nghiệm thức. Sơ đồ bố trí thí 
nghiệm được trình bày ở Bảng 1.
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Bảng 1. Bố trí thí nghiệm khai thác tinh trên gà trống Đông Tảo

Chỉ tiêu NT1 NT2 NT3

Tần suất khai thác tinh 1 lần/tuần 2 lần/tuần 3 lần/tuần

Số gà thí nghiệm, con 4 4 4

Thời gian theo dõi, tuần 6 6 6

Tinh dịch gà trống Đông Tảo được thu vào buổi 
sáng bằng phương pháp massage bụng theo 
Đào Đức Thà (2006) và Peters và cs. (2008), 
sau khi gà đã được tập làm quen với thao tác 
khai thác tinh. Sau khi thu, mẫu tinh được ghi 
nhận các chỉ tiêu đại thể gồm màu sắc, tạp chất 
và thể tích. Mẫu tinh dịch sau đó được cho vào 
ống Eppendorf sạch, đậy kín, đặt trong hộp giữ 
nhiệt ở 15 - 18°C, hạn chế ánh sáng trực tiếp và 
vận chuyển về phòng thí nghiệm để đánh giá 
trong vòng 2 giờ sau khi thu mẫu. Tại phòng 
thí nghiệm, mẫu được xác định pH, pha loãng 
bằng môi trường pha loãng tinh dịch và đánh 
giá các chỉ tiêu nồng độ tinh trùng, hoạt lực tinh 
trùng, tỷ lệ tinh trùng sống và tỷ lệ tinh trùng kỳ 
hình dưới kính hiển vi. Tổng số tinh trùng trong 
mỗi lần khai thác được tính từ thể tích tinh dịch 
và nồng độ tinh trùng. Quy trình bảo quản, vận 
chuyển và đánh giá mẫu được áp dụng thống 
nhất cho tất cả các nghiệm thức.

Thức ăn trong thí nghiệm 
Gà Đông Tảo được cho ăn thức ăn hỗn hợp 
dạng viên tự phối trộn tại cơ sở chăn nuôi, có 
hàm lượng dinh dưỡng khoảng 18% protein 
thô và 3150 kcal ME/kg. Khẩu phần được phối 
trộn từ các nguyên liệu chính gồm tấm, bắp, 
cám mì, dầu đậu nành, bột cá và một số thành 
phần nguyên liệu khác, với hàm lượng canxi và 
phospho lần lượt khoảng 1,0 - 1,4% Ca và 0,5 
- 0,8% P. Cùng một khẩu phần được sử dụng 
thống nhất cho tất cả các nghiệm thức trong 
suốt thời gian thí nghiệm. 

Chăm sóc nuôi dưỡng
Gà trống Đông Tảo được nuôi nhốt tại trại 
trong khu chuồng thông thoáng, nền chuồng 
khô ráo và được vệ sinh định kỳ. Mỗi cá thể 
được bố trí trong ô nuôi riêng để thuận tiện cho 
việc theo dõi sức khỏe, kiểm soát khẩu phần 

và khai thác tinh theo từng nghiệm thức. Nước 
uống sạch được cung cấp tự do trong suốt thời 
gian thí nghiệm. Trước mỗi lần khai thác tinh, 
vùng lông và da quanh lỗ huyệt của gà trống 
được kiểm tra và vệ sinh sạch bằng gạc sạch 
nhằm hạn chế phân, nước tiểu hoặc chất bẩn 
lẫn vào mẫu tinh dịch. Sau vệ sinh, gà được cố 
định nhẹ nhàng và tiến hành tập làm quen bằng 
phương pháp massage bụng - lưng. Trong quá 
trình thí nghiệm, gà được theo dõi hằng ngày về 
tình trạng ăn uống, phản xạ vận động, biểu hiện 
bệnh lý và phản xạ khai thác tinh; các cá thể có 
biểu hiện bệnh, suy giảm sức khỏe hoặc mẫu 
tinh lẫn máu, phân, nước tiểu sẽ không được sử 
dụng để đánh giá.

Các chỉ tiêu theo dõi
Thể tích tinh dịch, ml: Tinh dịch gà trống Đông 
Tảo sau khi khai thác được thu trực tiếp vào 
ống Eppendorf sạch. Thể tích tinh dịch được 
xác định dựa trên vạch chia thể tích đã chuẩn 
bị trước trên ống Eppendorf, với các mức thể 
tích từ 0,10 - 0,80 mL, khoảng cách giữa hai 
mức là 0,05 mL.
Màu sắc tinh trùng: Màu sắc tinh dịch được 
đánh giá cảm quan ngay sau khi thu mẫu. Tinh 
dịch được phân thành các dạng màu chính gồm 
trắng trong, trắng sữa và trắng đục. Kết quả 
được trình bày dưới dạng tỷ lệ mẫu có màu 
trắng sữa.
Giá trị pH: Giá trị pH tinh dịch được đo trực 
tiếp bằng máy đo pH/Ion meter hiệu WINLAB, 
Nhật Bản. Mỗi mẫu tinh dịch được đo lặp lại 3 
lần và lấy giá trị trung bình để xử lý số liệu.
Nồng độ tinh trùng, × 109/ml: Nồng độ tinh 
trùng được xác định bằng máy đo nồng độ tinh 
trùng Minitube model SDM1, Đức. Mỗi mẫu 
tinh dịch được đo lặp lại 3 lần và lấy giá trị 
trung bình.
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Tạp chất trong tinh dịch: Mẫu tinh dịch sau 
khi thu được quan sát trực tiếp để ghi nhận sự 
hiện diện của tạp chất như phân, nước tiểu, máu 
hoặc chất bẩn khác. Tỷ lệ mẫu lẫn tạp chất được 
tính theo phần trăm số mẫu có tạp chất trên tổng 
số mẫu tinh dịch thu được.
Tổng số tinh trùng/lần khai thác, ×109: Tổng số 
tinh trùng trong mỗi lần khai thác được tính dựa 
trên thể tích tinh dịch và nồng độ tinh trùng theo 
công thức: tổng số tinh trùng/lần = thể tích tinh 
dịch × nồng độ tinh trùng.
Tổng số tinh trùng/tuần, ×109: Tổng số tinh 
trùng thu được trong tuần được tính bằng tổng số 
tinh trùng trong mỗi lần khai thác nhân với số lần 
khai thác tinh trong tuần của từng nghiệm thức.
Tỷ lệ mẫu đạt yêu cầu sử dụng, %: Mẫu tinh 
dịch được xem là đạt yêu cầu sử dụng khi không 
lẫn máu, phân hoặc nước tiểu, có thể tích tinh 
dịch đạt từ 0,20 mL/lần trở lên và hoạt lực tinh 
trùng đạt từ 70% trở lên. Tỷ lệ mẫu đạt yêu cầu 
sử dụng được tính bằng phần trăm số mẫu đạt 
yêu cầu trên tổng số mẫu tinh dịch thu được ở 
từng nghiệm thức.
Hoạt lực tinh trùng, %: Hoạt lực tinh trùng được 
xác định bằng cách quan sát tinh dịch pha loãng 
dưới kính hiển vi. Số lượng tinh trùng vận động 
được đếm ở nhiều vi trường khác nhau. Hoạt 
lực tinh trùng được tính bằng tỷ lệ phần trăm 
giữa số tinh trùng vận động so với tổng số tinh 
trùng quan sát được.
Tỷ lệ tinh trùng sống, %: Tỷ lệ tinh trùng 
sống được xác định bằng phương pháp nhuộm 
Eosin-Nigrosin. Dung dịch nhuộm gồm 1,67 g 
eosin, 10 g nigrosin và 100 mL nước cất. Sau 
khi làm tiêu bản, mẫu được quan sát dưới kính 
hiển vi ở vật kính 40×. Tinh trùng sống bắt màu 
hồng nhạt hoặc không bắt màu rõ, trong khi tinh 
trùng chết bắt màu hồng đậm đến hồng tím.
Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình, %: Tỷ lệ tinh trùng 
kỳ hình được xác định theo phương pháp của 
Malik và cs. (2013). Mẫu tinh dịch sau khi 
được cố định được quan sát dưới kính hiển vi 
ở độ phóng đại phù hợp. Các dạng bất thường 
ở đầu, cổ, đoạn giữa và đuôi tinh trùng được 
ghi nhận. Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình được tính 
bằng phần trăm số tinh trùng bất thường trên 

tổng số tinh trùng được quan sát, tối thiểu 200 
tinh trùng/mẫu.
Tinh trùng tiến tới hữu hiệu/lần khai thác, 
×109: Chỉ tiêu này được tính từ tổng số tinh 
trùng trong mỗi lần khai thác và tỷ lệ tinh trùng 
vận động. Công thức tính: tinh trùng tiến tới 
hữu hiệu/lần = tổng số tinh trùng/lần khai thác 
× hoạt lực tinh trùng.

Xử lý số liệu
Số liệu được ghi nhận và xử lý sơ bộ bằng phần 
mềm Microsoft Excel. Sau đó, dữ liệu được 
phân tích bằng phần mềm Minitab version 16.0 
theo mô hình GLM ANOVA để đánh giá ảnh 
hưởng của tần suất khai thác tinh đến các chỉ 
tiêu tinh dịch và chất lượng tinh trùng. Đối với 
các chỉ tiêu tính theo tỷ lệ phần trăm, dữ liệu 
được chuyển đổi arcsine căn bậc hai trước khi 
phân tích thống kê. Khi có sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê, các giá trị trung bình được so 
sánh bằng phép thử Tukey ở mức ý nghĩa 5% 
với độ tin cậy 95%. Kết quả được trình bày 
dưới dạng giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn đối 
với các chỉ tiêu định lượng và tỷ lệ phần trăm 
đối với các chỉ tiêu dạng tỷ lệ.

Kết quả và thảo luận

Đặc điểm tinh dịch gà trống Đông Tảo
Trong đánh giá gà trống giống, các chỉ tiêu tinh 
dịch như thể tích, màu sắc, pH, nồng độ tinh 
trùng, hoạt lực, tỷ lệ sống và tỷ lệ tinh trùng 
bất thường thường được sử dụng để nhận định 
tiềm năng sinh sản của cá thể trống, cũng như 
khả năng duy trì chất lượng tinh trùng trong 
các điều kiện xử lý hoặc bảo quản sau khai 
thác (Daryatmo và cs., 2024). Tinh dịch gia 
cầm thường có nồng độ tinh trùng cao, trong 
khi lượng tinh tương tương đối ít so với nhiều 
loài vật nuôi khác (Etches, 1996). Khi tinh 
dịch được bảo quản trước khi sử dụng cho phối 
giống nhân tạo, đặc biệt trong các nghiên cứu 
in vitro ở nhiệt độ thấp, tinh tương đã được 
ghi nhận có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến tinh 
trùng (Blesbois và Caffin, 1992; Blesbois và de 
Reviers, 1992; Cornwallis và O’Connor, 2009; 
Douard và cs., 2003; Thomson và Wishart, 
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1989). Vì vậy, trong nghiên cứu hiện tại, tinh 
dịch được đánh giá ngay sau khi khai thác nhằm 
hạn chế ảnh hưởng của thời gian bảo quản đến 
hoạt lực, tỷ lệ sống và hình thái tinh trùng, qua 
đó phản ánh rõ hơn tác động của tần suất khai 
thác tinh. Kết quả ở Bảng 2 cho thấy tần suất 
khai thác tinh có ảnh hưởng rõ đến thể tích tinh 
dịch của gà trống Đông Tảo. Thể tích tinh dịch 
đạt cao nhất ở nghiệm thức khai thác 1 lần/tuần, 
với giá trị 0,42 mL/lần, tiếp theo là nhóm 2 lần/
tuần đạt 0,36 mL/lần và thấp nhất ở nhóm 3 lần/
tuần, chỉ đạt 0,28 mL/lần. Sự khác biệt này có 
ý nghĩa thống kê với P = 0,018. Kết quả này 
cho thấy khi khoảng cách giữa hai lần khai thác 
càng ngắn, lượng tinh dịch thu được trong mỗi 
lần càng giảm. Đây là xu hướng hợp lý về mặt 
sinh lý sinh sản, vì thời gian tích lũy tinh dịch 
trong ống dẫn tinh và xoang chứa tinh bị rút 
ngắn, làm cho thể tích mỗi lần xuất tinh không 
đạt mức cao như khi khai thác thưa hơn. Ở gia 
cầm, hệ tuyến sinh dục phụ phát triển hạn chế 
nên lượng tinh tương trong mỗi lần xuất tinh 
thường không nhiều, góp phần làm cho thể tích 
tinh dịch của chim nhìn chung thấp hơn so với 
nhiều loài gia súc khác Santiago-Moreno và 
Blesbois (2020). Trong nghiên cứu trước đó, 
tác giả Lê Thị Thắm và cs. (2017) khi nghiên 
cứu khai thác tinh trên gà trống Đông Tảo ghi 
nhận thể tích tinh dịch trung bình đạt 0,46 mL. 
Đồng thời, kết quả trong nghiên cứu này cũng 

tương đồng với ghi nhận của Phan Nhân và 
Nguyễn Thị Mỹ Phương (2025), khi nhóm tác 
giả cho thấy gà trống Đông Tảo có thể tích tinh 
dịch trung bình đạt 0,47 ± 0,12 mL. 
Ngược lại, pH tinh dịch không có sự khác biệt 
có ý nghĩa giữa các nghiệm thức, dao động từ 
7,18 đến 7,26, với P = 0,426 theo Bảng 2. Điều 
này cho thấy việc tăng tần suất khai thác từ 1 
lên 3 lần/tuần chưa làm thay đổi rõ môi trường 
acid-kiềm của tinh dịch. Ở gia cầm, pH tinh 
dịch chịu ảnh hưởng bởi dịch tiết của đường 
sinh dục, mức độ pha loãng tự nhiên của tinh 
tương và trạng thái chuyển hóa của tinh trùng. 
Trong nghiên cứu này, sự ổn định của pH cho 
thấy các nghiệm thức vẫn nằm trong giới hạn 
sinh lý có thể chấp nhận, mặc dù thể tích tinh 
dịch đã giảm rõ khi khai thác 3 lần/tuần. Kết 
quả ở nghiên cứu này thấp hơn so với ghi nhận 
của Đỗ Thị Huế và cs. (2017), khi nhóm tác giả 
báo cáo pH tinh dịch gà Đông Tảo trung bình 
là 7,45, tương đương với pH tinh dịch gà Hồ 
là 7,2 (Đỗ Thị Huế và cs., 2015). Nguyễn Tấn 
Anh (2003) cũng cho rằng pH tinh dịch gà nội 
thường dao động trong khoảng 7,0 - 7,5. Một số 
kết quả trên các giống gà khác cũng cho thấy pH 
tinh dịch thường nghiêng về kiềm nhẹ, chẳng 
hạn gà Nigeria đạt 7,54 (Peters và cs., 2008), gà 
Hubbard đạt 7,4 (Modupe và cs., 2013), trong 
khi một số gà bản địa có pH từ 7,01 đến 7,04 
(Peters và cs., 2008).

Bảng 2. Đặc điểm đại thể của tinh dịch gà Đông Tảo theo tần suất khai thác

Chỉ tiêu NT1 (n=24) NT2 (n=48) NT3 (n=72) P-value

Thể tích tinh dịch, mL/lần 0,42 ± 0,06a 0,36 ± 0,05b 0,28 ± 0,04c 0,018

pH tinh dịch 7,18 ± 0,12 7,22 ± 0,10 7,26 ± 0,11 0,426

Tỷ lệ mẫu có màu trắng sữa, % 91,7 87,5 75,0 0,084

Tỷ lệ mẫu lẫn tạp chất, % 4,2 6,3 12,5 0,116

Ghi chú: Trong cùng một chỉ tiêu, các giá trị trung bình mang các chữ cái a,b,c khác nhau là sai khác có ý nghĩa 
thống kê (P<0,05)

Tỷ lệ mẫu tinh dịch có màu trắng sữa đạt cao 
nhất ở nhóm khai thác 1 lần/tuần, với 91,7%, 
giảm nhẹ ở nhóm 2 lần/tuần còn 87,5% và thấp 
hơn ở nhóm 3 lần/tuần, với 75,0% theo Bảng 1. 
Tuy nhiên, sự khác biệt này không có ý nghĩa 
thống kê. Màu trắng sữa thường phản ánh tinh 
dịch có mật độ tinh trùng tương đối tốt, trong 

khi tinh dịch trắng trong hơn có thể liên quan 
đến sự pha loãng hoặc nồng độ tinh trùng thấp 
hơn. Cole và Cupps (1977) cho rằng màu sắc 
tinh dịch có liên quan đến sự hiện diện của các 
thành phần ngoại lai trong mẫu. Trong khi đó, 
Almahdi và cs. (2014) ghi nhận tinh dịch có 
màu trắng đục thường phản ánh chất lượng tốt 
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hơn và nồng độ tinh trùng cao hơn. Như vậy, xu 
hướng giảm tỷ lệ mẫu trắng sữa ở nhóm khai 
thác 3 lần/tuần phù hợp với xu hướng giảm 
nồng độ tinh trùng được trình bày ở Bảng 2.
Tỷ lệ mẫu lẫn tạp chất có xu hướng tăng khi tần 
suất khai thác cao hơn, từ 4,2% ở nhóm 1 lần/
tuần lên 12,5% ở nhóm 3 lần/tuần theo Bảng 2. 
Mặc dù khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê, xu 
hướng này vẫn có giá trị thực tế. Khi gà được 
thao tác nhiều lần trong tuần, phản xạ stress, 
co bóp ổ bụng và phản ứng vùng hậu môn có 
thể làm tăng nguy cơ lẫn phân hoặc dịch bẩn 
vào mẫu tinh. Đối với gà Đông Tảo, do đặc 
điểm thân hình lớn, chân to, thao tác cố định và 
massage có thể khó đồng đều hơn so với một 
số giống gà có khối lượng nhẹ hơn. Vì vậy, tần 
suất khai thác quá dày không chỉ làm giảm thể 

tích tinh dịch mà còn có thể làm giảm tính sạch 
của mẫu thu được. 
Kết quả ở Bảng 3 tiếp tục cho thấy tần suất 
khai thác ảnh hưởng rõ đến nồng độ và tổng số 
tinh trùng. Nồng độ tinh trùng đạt 3,42 × 109/
mL ở nhóm 1 lần/tuần, giảm còn 3,18 × 109/
mL ở nhóm 2 lần/tuần và thấp nhất ở nhóm 3 
lần/tuần, với 2,71 × 109/mL. Sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê với P = 0,031. Điều này cho thấy 
khai thác quá thường xuyên có thể làm giảm 
mật độ tinh trùng trong tinh dịch. Về cơ chế, 
tinh trùng cần thời gian để được sinh ra, trưởng 
thành và tích lũy trong hệ thống ống dẫn tinh. 
Khi khoảng cách giữa các lần khai thác quá 
ngắn, lượng tinh trùng dự trữ chưa được phục 
hồi đầy đủ, dẫn đến nồng độ tinh trùng trong 
mỗi lần thu giảm. 

Bảng 3. Các chỉ tiêu số lượng tinh trùng gà trống Đông Tảo theo tần suất khai thác

Chỉ tiêu NT1 NT2 NT3 P-value

Nồng độ tinh trùng, ×109/mL 3,42 ± 0,38a 3,18 ± 0,35ab 2,71 ± 0,31b 0,031

Tổng số tinh trùng/lần khai thác, ×109 1,44 ± 0,21a 1,14 ± 0,18b 0,76 ± 0,13c 0,006

Số mẫu đạt yêu cầu sử dụng, % 87,5 91,7 66,7 0,039

Ghi chú: Trong cùng một chỉ tiêu, các giá trị trung bình mang các chữ cái a,b,c khác nhau là sai khác có ý nghĩa 
thống kê (P<0,05)

Tổng số tinh trùng trong mỗi lần khai thác giảm 
rất rõ khi tăng tần suất thu tinh. Nhóm 1 lần/tuần 
đạt 1,44 × 109 tinh trùng/lần, nhóm 2 lần/tuần 
đạt 1,14 × 109 tinh trùng/lần, trong khi nhóm 3 
lần/tuần chỉ còn 0,76 × 109 tinh trùng/lần theo 
Bảng 3. Đây là chỉ tiêu có ý nghĩa thực tế cao 
hơn so với chỉ nhìn riêng thể tích hoặc nồng 
độ, vì nó phản ánh tổng lượng tinh trùng có thể 
thu được trong một lần khai thác. Sự giảm đồng 
thời của cả thể tích và nồng độ ở nhóm 3 lần/
tuần làm cho tổng số tinh trùng/lần giảm mạnh, 
cho thấy khai thác dày có thể vượt quá khả năng 
hồi phục sinh lý của gà trống Đông Tảo.
Tỷ lệ mẫu đạt yêu cầu sử dụng cao nhất ở nhóm 
khai thác 2 lần/tuần, đạt 91,7%, cao hơn nhóm 
1 lần/tuần với 87,5% và rõ ràng cao hơn nhóm 
3 lần/tuần với 66,7% theo Bảng 3. Sự khác biệt 
này có ý nghĩa thống kê với P = 0,039. Kết quả 
này gợi ý rằng khai thác 2 lần/tuần tạo được 
sự cân bằng tốt giữa sản lượng và chất lượng 

mẫu tinh. Nhóm 1 lần/tuần có ưu thế về thể tích 
và tổng số tinh trùng/lần, nhưng số lần thu ít 
làm giảm tổng sản lượng theo tuần. Nhóm 3 
lần/tuần tuy cho tổng số tinh trùng/tuần tương 
đương nhóm 2 lần/tuần, nhưng chất lượng mẫu 
không ổn định hơn. Do đó, xét trên khả năng 
ứng dụng, tần suất 2 lần/tuần phù hợp hơn cho 
khai thác tinh gà trống Đông Tảo trong điều 
kiện nuôi thực tế. 

Chất lượng tinh trùng gà trống Đông Tảo
Kết quả ở Bảng 4 cho thấy tần suất khai thác 
tinh ảnh hưởng rõ đến các chỉ tiêu chất lượng 
tinh trùng. Hoạt lực tinh trùng đạt cao nhất ở 
nhóm khai thác 2 lần/tuần, với 82,3%, tiếp theo 
là nhóm 1 lần/tuần với 78,5%, trong khi nhóm 
3 lần/tuần giảm còn 70,6%. Sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê với P = 0,024. Kết quả này cho 
thấy khai thác 2 lần/tuần không làm suy giảm 
khả năng vận động của tinh trùng, thậm chí còn 
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cho giá trị hoạt lực cao hơn so với khai thác 1 
lần/tuần. Ngược lại, khai thác 3 lần/tuần có thể 
làm giảm chất lượng vận động, có khả năng do 
tinh trùng chưa đủ thời gian hoàn thiện chức 
năng màng, chuyển hóa năng lượng và khả năng 
di chuyển tiến tới. Sự suy giảm hoạt lực tinh 
trùng ở nhóm khai thác 3 lần/tuần có thể không 
chỉ liên quan đến số lượng tinh trùng dự trữ, mà 
còn liên quan đến chất lượng môi trường tinh 
tương. Tinh tương không đơn thuần là dịch pha 
loãng tự nhiên, mà chứa nhiều yếu tố sinh hóa 
tham gia duy trì vận động và tính ổn định màng 
tinh trùng. Đồng thời, theo nghiên cứu của tác 
giả Sun và cs. (2019) cho rằng sự vận động của 
tinh trùng gia cầm có thể bị ảnh hưởng khi gà 
trống chịu rối loạn oxy hóa, đồng thời hoạt lực 
tinh trùng là chỉ tiêu phản ánh chất lượng tinh 
dịch và khả năng sống của tinh trùng ở gà trống 
sinh sản. Bên cạnh nguồn cơ chất năng lượng, 

các protein trong tinh tương cũng có vai trò điều 
hòa chức năng tinh trùng; trong đó albumin 
huyết thanh được ghi nhận là một trong những 
protein phong phú trong tinh tương gà và có 
thể hỗ trợ hoạt lực tinh trùng ở nồng độ sinh 
lý (Marzoni và cs., 2013; Blesbois và Caffin, 
1992). Do đó, khi khai thác quá dày, thời gian 
tái lập thành phần tinh tương có thể không đủ, 
góp phần làm giảm hoạt lực và tỷ lệ sống của 
tinh trùng như ghi nhận ở Bảng 4. Từ nghiên 
cứu trước đó của Fouad và cs. (2016) nhận thấy 
rằng stress nhiệt ở gia cầm có thể làm tăng quá 
mức các gốc oxy hóa hoạt động, gây tổn thương 
tinh hoàn và kéo theo sự suy giảm nhiều chỉ tiêu 
sinh sản như khối lượng tinh hoàn, thể tích tinh 
dịch, nồng độ tinh trùng, tổng số tinh trùng, số 
lượng tinh tử, tinh bào, tinh nguyên bào, tỷ lệ 
tinh trùng bình thường, tỷ lệ tinh trùng sống và 
hoạt lực tinh trùng.

Bảng 4. Chất lượng tinh trùng gà Đông Tảo theo tần suất khai thác

Chỉ tiêu NT1 (n=24) NT2 (n=48) NT3 (n=72) P-value

Hoạt lực tinh trùng, % 78,5 ± 5,2a 82,3 ± 4,8a 70,6 ± 6,1b 0,024

Tỷ lệ tinh trùng sống, % 84,1 ± 4,6a 86,7 ± 4,1a 76,8 ± 5,5b 0,019

Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình, % 10,8 ± 2,1b 9,6 ± 1,8b 15,4 ± 2,7a 0,012

Tinh trùng tiến tới hữu hiệu/lần, ×10⁹ 1,13 ± 0,18a 0,94 ± 0,16ab 0,54 ± 0,11b 0,008

Ghi chú: Trong cùng một chỉ tiêu, các giá trị trung bình mang các chữ cái a,b khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống 
kê (P<0,05)

Tỷ lệ tinh trùng sống cũng có xu hướng tương 
tự. Theo Bảng 4, nhóm 2 lần/tuần đạt tỷ lệ sống 
cao nhất, 86,7%, nhóm 1 lần/tuần đạt 84,1%, 
trong khi nhóm 3 lần/tuần giảm còn 76,8%. Sự 
giảm tỷ lệ sống ở nhóm 3 lần/tuần có ý nghĩa 
thống kê với P = 0,019. Về mặt sinh học, tinh 
trùng gia cầm rất nhạy cảm với thay đổi môi 
trường tinh tương, áp lực oxy hóa và tổn thương 
màng tế bào. Khi khai thác quá dày, lượng tinh 
tương bảo vệ có thể không được tái tạo đầy đủ, 
đồng thời quá trình thao tác nhiều lần cũng dễ 
làm tăng stress ở gà trống. Những yếu tố này 
có thể làm giảm tính toàn vẹn màng tinh trùng, 
dẫn đến tỷ lệ tinh trùng chết cao hơn. Carvalho 
và cs. (2021) ghi nhận gà trống có khả năng thụ 
tinh cao sau phối giống nhân tạo, với tỷ lệ thụ 
tinh trên 70%, có hoạt lực khối tinh trùng khác 

biệt so với nhóm gà trống kém thụ tinh, có tỷ lệ 
thụ tinh dưới 40%.
Trong điều kiện nhiệt đới, nhiệt độ môi trường 
cao có thể là một yếu tố gây bất lợi cho năng 
suất và trạng thái sinh lý của gà (Abioja và cs., 
2012). Vì vậy, khi tần suất khai thác tinh tăng 
lên, đặc biệt ở nhóm 3 lần/tuần, áp lực từ thao 
tác khai thác lặp lại kết hợp với điều kiện nhiệt 
đới có thể góp phần làm giảm hoạt lực, tỷ lệ 
sống và làm tăng tỷ lệ tinh trùng kỳ hình như 
ghi nhận ở Bảng 4. Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình 
ở gà Đông Tảo trong nghiên cứu thấp nhất 
ở nhóm khai thác 2 lần/tuần, với 9,6%, gần 
tương đương nhóm 1 lần/tuần là 10,8%, nhưng 
tăng rõ ở nhóm 3 lần/tuần lên 15,4%. Sự khác 
biệt có ý nghĩa thống kê với P = 0,012. Tăng 
tỷ lệ kỳ hình ở nhóm 3 lần/tuần cho thấy việc 
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khai thác quá thường xuyên có thể làm giảm 
độ ổn định của quần thể tinh trùng. Các bất 
thường về đầu, cổ, đoạn giữa hoặc đuôi tinh 
trùng thường liên quan đến quá trình sinh tinh, 
trưởng thành tinh trùng và điều kiện bảo vệ 
tinh trùng sau khi phóng tinh. Trong điều kiện 
khoảng cách khai thác ngắn, một phần tinh 
trùng có thể chưa đạt trạng thái trưởng thành 
tối ưu hoặc dễ bị tổn thương hơn trong quá 
trình thu và pha loãng mẫu. Các nghiên cứu 
trước đây cho thấy tỷ lệ tinh trùng kỳ hình chịu 
ảnh hưởng nhiều bởi nền di truyền của giống 
và kỹ thuật thao tác mẫu hơn là thời gian bảo 
quản ngắn hạn (Peters và cs., 2008; Tarif và 
cs., 2013). Kết quả ở Bảng 2 và Bảng 3 cho 
thấy nồng độ tinh trùng, hoạt lực và tỷ lệ sống 
có xu hướng giảm rõ ở nhóm khai thác 3 lần/
tuần, trong khi tỷ lệ tinh trùng kỳ hình lại tăng 
lên. Xu hướng này phù hợp với nhận định của 
Churchil và cs. (2014), khi tác giả ghi nhận 
các chỉ tiêu ngoại quan tinh dịch, hoạt lực, tỷ 
lệ sống và nồng độ tinh trùng có mối liên hệ 
thuận với nhau, còn tỷ lệ tinh trùng kỳ hình có 
quan hệ bất lợi với phần lớn các chỉ tiêu chất 
lượng tinh dịch. Trong nghiên cứu hiện tại, 
nhóm khai thác 3 lần/tuần có hoạt lực chỉ đạt 
70,6%, tỷ lệ sống 76,8% và tỷ lệ kỳ hình tăng 
lên 15,4%, cho thấy việc khai thác quá dày có 
thể làm suy giảm đồng thời cả số lượng và chất 
lượng tinh trùng.
Chỉ tiêu tinh trùng tiến tới hữu hiệu/lần khai 
thác phản ánh đồng thời số lượng và khả năng 
vận động của tinh trùng. Theo Bảng 4, nhóm 
1 lần/tuần đạt giá trị cao nhất, 1,13 × 109/lần, 
nhóm 2 lần/tuần đạt 0,94 × 109/lần, còn nhóm 
3 lần/tuần chỉ đạt 0,54 × 109/lần. Sự khác biệt 
có ý nghĩa thống kê với P = 0,008. Kết quả này 
giải thích vì sao dù nhóm 3 lần/tuần có tổng số 
tinh trùng/tuần không thấp, giá trị sử dụng của 
từng mẫu tinh vẫn kém hơn. Trong phối giống 
nhân tạo, mỗi lần phối cần lượng tinh trùng vận 
động đủ cao để đảm bảo khả năng di chuyển 
trong đường sinh dục mái và tiếp cận vị trí lưu 
trữ tinh trùng. Do đó, mẫu có tổng số tinh trùng 
thấp, hoạt lực thấp và tỷ lệ kỳ hình cao sẽ có 
giá trị sử dụng thấp hơn, ngay cả khi số lần khai 
thác trong tuần nhiều hơn.

Nhìn chung, kết quả ở Bảng 2, Bảng 3 và Bảng 
4 cho thấy tần suất khai thác tinh có tác động 
khác nhau lên từng nhóm chỉ tiêu. Khai thác 1 
lần/tuần giúp duy trì thể tích tinh dịch và tổng 
số tinh trùng/lần cao, nhưng tổng sản lượng 
theo tuần thấp hơn. Khai thác 3 lần/tuần làm 
giảm thể tích, nồng độ, hoạt lực, tỷ lệ sống và 
làm tăng tỷ lệ kỳ hình, cho thấy tần suất này có 
thể gây bất lợi cho chất lượng tinh dịch gà Đông 
Tảo. Trong khi đó, khai thác 2 lần/tuần tạo được 
sự cân bằng tốt hơn giữa sản lượng tinh trùng 
theo tuần và chất lượng tinh trùng. Đây là điểm 
có ý nghĩa ứng dụng, vì gà Đông Tảo là giống 
gà bản địa có giá trị cao, số lượng cá thể giống 
thường không nhiều, nên việc xác định tần suất 
khai thác tinh phù hợp có thể giúp nâng cao 
hiệu quả sử dụng gà trống trong nhân giống mà 
không làm suy giảm chất lượng tinh dịch.
Từ các kết quả trên, có thể nhận định rằng khai 
thác tinh 2 lần/tuần là tần suất phù hợp hơn 
đối với gà trống Đông Tảo trong điều kiện thí 
nghiệm này. Tần suất này vừa duy trì hoạt lực 
và tỷ lệ sống của tinh trùng ở mức cao, vừa cho 
tỷ lệ mẫu đạt yêu cầu tốt nhất và tổng số tinh 
trùng thu được trong tuần cao hơn so với khai 
thác 1 lần/tuần. Ngược lại, khai thác 3 lần/tuần 
tuy làm tăng số lần thu tinh, nhưng chất lượng 
mẫu giảm rõ, đặc biệt ở các chỉ tiêu hoạt lực, 
tỷ lệ sống, kỳ hình và tinh trùng tiến tới hữu 
hiệu. Điều này cho thấy tăng tần suất khai thác 
không đồng nghĩa với tăng hiệu quả sử dụng 
tinh dịch, nhất là đối với giống gà bản địa có 
đặc điểm sinh trưởng và sinh sản khác biệt như 
gà Đông Tảo. 

Kết luận
Tần suất khai thác tinh ảnh hưởng rõ đến đặc 
điểm tinh dịch và chất lượng tinh trùng của 
gà trống Đông Tảo. Khai thác 1 lần/tuần cho 
thể tích tinh dịch và tổng số tinh trùng/lần cao 
nhất, nhưng số lần thu tinh trong tuần còn thấp. 
Khai thác 3 lần/tuần làm giảm thể tích, nồng 
độ, hoạt lực, tỷ lệ sống và làm tăng tỷ lệ tinh 
trùng kỳ hình, cho thấy tần suất này chưa phù 
hợp để duy trì chất lượng tinh dịch ổn định. 
Trong điều kiện thí nghiệm, khai thác tinh 2 
lần/tuần là phù hợp hơn, do duy trì được hoạt 
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lực tinh trùng cao, tỷ lệ sống tốt, tỷ lệ kỳ hình 
thấp và tỷ lệ mẫu đạt yêu cầu sử dụng cao nhất; 
vì vậy có thể áp dụng tần suất này trong khai 
thác tinh phục vụ nhân giống gà Đông Tảo. 
Tuy nhiên, nghiên cứu hiện tại chưa thực hiện 
phối giống nhân tạo để xác định số mái có thể 
phối từ mỗi mẫu tinh và tỷ lệ trứng có phôi sau 
phối; đây là nội dung cần được tiếp tục đánh 
giá trong các nghiên cứu tiếp theo.
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ABSTRACT

Determining a Suitable Semen Collection Frequency for Dong Tao Roosters  
under Farm-Housed Rearing Conditions

The study was conducted to determine a suitable semen collection frequency for Dong Tao roosters under farm-
housed rearing conditions. The experiment was arranged in a completely randomized design using 12 healthy 

Dong Tao roosters aged 8 - 12 months, with three treatments corresponding to semen collection frequencies of 
once, twice, and three times per week. Semen was collected by the abdominal massage method and evaluated for 
volume, pH, color, sperm concentration, total sperm number per collection, sperm motility, sperm viability, and sperm 
abnormality rate. The results showed that semen collection once per week produced the highest semen volume and 
total sperm number per collection, reaching 0.42 mL/collection and 1.44 × 109 spermatozoa/collection, respectively. 
However, semen collection twice per week showed more favorable semen quality, with the highest proportion of 
usable semen samples 91.7%, the highest sperm motility 82.3%, the highest sperm viability 86.7%, and the lowest 
sperm abnormality rate 9.6%. In contrast, semen collection three times per week clearly reduced semen and sperm 
quality. The findings indicate that semen collection twice per week is a more suitable frequency for maintaining semen 
quality and improving the practical use of Dong Tao roosters in breeding programs. 
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